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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

được quy định tại Khoản 4 Điều 21 và Mục 37 Phụ lục số 02 Luật Giá ngày 19 

tháng 6 năm 2023.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến dịch vụ 

thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Điều 3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật 

Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương bao gồm tên gọi chi tiết, chủng loại 

cụ thể của dịch vụ được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2025.  

DỰ THẢO 



2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                    
- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Vụ Pháp chế, Vụ Môi trường - BTNMT; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh; 

- Trung tâm CNTT - VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTN. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Ngọc Châu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC  

Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /2025/QĐ-UBND ngày    /    /2025 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương) 

Tên gọi chi tiết  Chủng loại cụ thể 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu gom chất thải rắn sinh 

hoạt  

1 Thu gom thủ công chất thải có khả năng tái 

sử dụng, tái chế từ hộ gia đình, cá nhân tại 

đường, phố đến điểm tập kết.  

2 Thu gom thủ công chất thải thực phẩm từ hộ 

gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm 

tập kết. 

3 Thu gom thủ công chất thải khác còn lại từ 

hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm 

tập kết. 

4 Thu gom thủ công chất thải có khả năng tái 

sử dụng, tái chế từ hộ gia đình, cá nhân tại 

ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết. 

5 Thu gom thủ công chất thải thực phẩm từ hộ 

gia đình, cá nhân tại ngõ, ngách, hẻm đến 

điểm tập kết. 

6 Thu gom thủ công chất thải khác còn lại từ 

hộ gia đình, cá nhân tại ngõ, ngách, hẻm đến 

điểm tập kết. 

7 Thu gom thủ công đồng thời chất thải rắn 

sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân tại đường 

phố đến điểm tập kết. 

8 Thu gom thủ công đồng thời chất thải rắn 

sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, 

ngách, hẻm đến điểm tập kết. 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

Vận chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt bằng xe cơ giới và 

các loại xe tương tự 

 

1 

Vận chuyển chất thải có khả năng tái chế, tái 

sử dụng từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận 

bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn. 

 

2 

Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập 

kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải 

trọng ≤ 5 tấn 

 

3 

 

Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập 

kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải 

trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn 



Tên gọi chi tiết  Chủng loại cụ thể 

 

4 

Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập 

kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép > 10 

tấn 

 

5 

Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập 

kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng 

rời tải trọng ≤ 10 tấn 

 

6 

Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm 

tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải 

thùng tải trọng ≤ 5 tấn 

 

7 

Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm 

tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép 

tải trọng ≤ 5 tấn 

 

8 

Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm 

tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép 

tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn 

 

9 

Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm 

tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải 

thùng rời tải trọng ≤ 10 tấn 

 

10 

Vận chuyển chất thải cồng kềnh từ điểm thu 

gom đến cơ sở xử lý bằng xe ô tô tải thùng 

tải trọng ≤ 5 tấn 

 

11 

Vận chuyển nước thải phát sinh trong quá 

trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt đến cơ sở xử lý bằng xe tải bồn 

10m3  

III Xử lý chất thải thực phẩm 

thành mùn 

1 xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công 

suất 100 tấn/ngày đến ≤ 200 tấn/ngày 

IV Xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

bằng phương pháp chôn lấp 

hợp vệ sinh 

1 Chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh 

công suất ≤ 250 tấn/ngày, sử dụng vật liệu 

phủ bằng đất. 

V Xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

bằng phương pháp đốt thu 

hồi năng lượng để phát điện 

1 Đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng 

lượng để phát điện; công suất > 750 tấn/ngày 

đến ≤ 1.000 tấn/ngày 

 

 

VI 

 

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

bằng phương pháp đốt không 

thu hồi năng lượng   

1 Đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi 

năng lượng công suất ≤ 100 tấn/ngày 

2 Đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi 

năng lượng công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 

200 tấn/ngày 

 


